
               

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT TIN 

Trụ sở: 231-233 Lê Thánh Tôn, P. Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

VPĐD: 04 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 

Tel: (+848)66836217  -   Fax: (+848) 6255 6619  -   Website: www.viet-tin.vn  

 

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN 

Tên miền Việt Nam 

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm 

.VN  350.000 VNĐ  

 
480.000 VNĐ/năm  

.com.vn | .net.vn |.biz.vn  
.edu.vn |.info.vn | .biz.vn/ .name.vn |.pro.vn | 

.health.vn | .gov.vn | .org.vn 

350.000 VNĐ  

 

350.000 VNĐ/năm 

Tên miền theo địa giới hành chính 200.000 VNĐ 200.000 VNĐ/năm 

.name.vn 30.000 VNĐ 30.000 VNĐ/năm 

 

 

Tên miền Quốc tế - Đăng ký tại Enom 

Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm 

.co.uk  
 

215.000 VNĐ / năm 

.info | .us | .biz  
 

215.000 VNĐ / năm 

.com | .net | .org | .name 
 

220.000 VNĐ / năm 

.eu  
 

344.000 VNĐ / năm 

.tel  
 

344.000 VNĐ / năm 

.com.co | .net.co | .nom.co  
 

420.000 VNĐ / năm 

.mobi | .in  
 

452.000 VNĐ / năm 

.de  
 

516.000 VNĐ / năm 

.asia  
 

559.000 VNĐ / năm 

.pro  
 

559.000 VNĐ / năm 

.me  
 

602.000 VNĐ / năm 

.bz | .ws | .cc  
 

666.000 VNĐ / năm 

.co  
 

753.000 VNĐ / năm 

.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw 
 

968.000 VNĐ / năm 

.tv  
 

1.075.000 VNĐ / năm 

.jp  
 

2.494.000 VNĐ / năm 

.xxx  
 

2.494.000 VNĐ / năm 
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BẢNG GIÁ HOSTING 

 

Linux_hosting 

Thông Tin Cá Nhân 
Cá Nhân 

++ 

Bán 

Chuyên 

Nghiệp 

Bán 

Chuyên 

Nghiệp ++ 

Chuyên 

Nghiệp 

Doanh 

Nghiệp 

TM Điện 

Tử 

Server đặt tại 
       

Nhà cung cấp 

Server 
 

Siêu Siêu Nhỏ 

Dung lượng 300 MB 600 MB 850 MB 1100 MB 1500 MB 3 GB 10 GB 

Băng thông 5GB  15GB  20GB 20GB 25GB 80GB 150GB  

Email 

POP3/webmail 
10 15 50 70 100 150 500 

Subdomain 1 2 3 5 10 30 90 

PHP5 , GD2  
       

MySQL5 1 2 3 5 7 12 90 

Backup Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần 

Chi phí 
37.000 

  
 

60.000 

  
 

81.000 

  
 

120.000 

  
 

135.000 

  
 

234.000 

  
 

360.000 

  
 

Thanh toán 1 Năm 1 Năm 1 Năm 1 Năm 6 tháng 6 tháng 6 tháng 

Giá trên chưa gồm VAT 10% 

 

 

Windows Hosting 

Thông Tin Cá Nhân 
Cá Nhân 

++ 

Bán 

Chuyên 

Nghiệp 

Bán 

Chuyên 

Nghiệp ++ 

Chuyên 

Nghiệp 

Doanh 

Nghiệp 

TM Điện 

Tử 

Server đặt tại 
       

Nhà cung cấp 

Server 
 

Siêu Siêu Nhỏ 

Dung lượng 300 MB 600 MB 850 MB 1100 MB 1500 MB 3 GB 10 GB 

Băng thông 5GB  15GB  20GB 20GB 25GB 80GB 150GB  

Email 

POP3/webmail 
10 15 50 70 100 500 1500 

Subdomain 1 2 3 5 10 30 90 

ASP / ASP.net 

/ PHP 
       

ASP.net 2.0 / 

3.5  
       

http://sieuthimaychu.vn/
http://sieuthimaychu.vn/
http://sieuthimaychu.vn/
http://sieuthimaychu.vn/
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MSSQL 

2005/2008  
0 0 2 3 4 12 20 

MySQL 1 1 2 3 4 12 20 

Backup Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần Hàng tuần 

Chi phí/Tháng 
37.000 

  
 

60.000 

  
 

81.000 

  
 

120.000 

  
 

135.000 

  
 

234.000 

  
 

360.000 

  
 

Thanh toán 1 Năm 1 Năm 1 Năm 1 Năm 6 tháng 6 tháng 6 tháng 

Giá trên chưa gồm VAT 10% 
 

 

 Các dịch vụ cộng thêm 

 - Băng thông: Mỗi 1GB băng thông tiếp theo 20.000 VNĐ/tháng 

 - MSSQL Server: Mỗi 1 database tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng 

 - Storage: Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng 

 


